
BẢNG KHẢO SÁT XIN Ý KIẾN CHỈNH SỬA THÔNG TƯ SỐ 05/2023/TT-BYT NGÀY 10/03/2023 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

(Kèm báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã Ngọk Tụ) 
Điều, 

khoản 

Quy định hiện nay 

tại Thông tư số 

05/2023/TT-BYT 

Nội dung 

phù hợp 

Nội dung 

cần chỉnh 

sửa 

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể Lý do chỉnh sửa 

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh X 
 Không đề xuất sửa đổi 

 

 

Điều 2 

Tần suất và phương 

thức gửi, nhận báo 

cáo 

Phương 

thức báo 

cáo điện tử 

phù hợp 

Tần suất 

báo cáo 

quý một 

lần 

Đối với xã miền núi, 05 năm không phát hiện ca HIV 

mới, không triển khai ARV, PrEP, Methadone thì báo 

cáo 6 tháng hoặc hằng năm; báo cáo đột xuất khi phát 

sinh ca bệnh. 

Giảm áp lực thủ tục hành chính 

cho tuyến y tế cơ sở với địa bàn 

không phát sinh dịch tễ, tập trung 

nguồn lực cho Y tế chuyên môn và 

các hoạt động Y tế khác. 

Điều 3 
Thời gian chốt số 

liệu báo cáo 
X 

 
Không đề xuất sửa đổi 

 

Điều 4 

Nội dung, đối 

tượng, quy trình 

báo cáo tại cấp xã 

Trạm Y tế 

tổng hợp 

báo cáo 

Đối tượng 

theo dõi 

Đảm bảo tính chính xác số liệu quản lý di biến động 

trên địa bàn; tránh tình trạng quản lý trên hồ sơ nhưng 

thực tế không quản lý (do chuyển đi, mất dấu); làm 

cơ sở phân bổ nguồn lực và đánh giá nguy cơ dịch tễ 

chính xác." 

Danh sách sát thực tế, giảm quản 

lý hình thức. Việc rà soát không 

làm thay đổi tình trạng nhiễm HIV 

nếu có, chỉ chuẩn hóa đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 5 

Nội dung, đối 

tượng, quy trình 

báo cáo tại cấp 

huyện 

  Sửa quy trình báo cáo từ Trạm Y tế xã gửi trực tiếp 

cơ quan đầu mối cấp tỉnh hoặc đơn vị được Sở Y tế 

phân công. 

Phù hợp mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp. 

Điều 6 

Nội dung, đối 

tượng, quy trình 

báo cáo tại cấp tỉnh 

 

Quy trình 

nhận báo 

cáo 

Điều chỉnh cơ quan nhận báo cáo phù hợp mô hình tổ 

chức mới. 

Đồng bộ với Điều 5. 

Điều 7 

Nội dung, đối 

tượng, quy trình 

báo cáo tại cấp 

trung ương 

X 

 

Không đề xuất sửa đổi 

 

Điều 8 Tổ chức thực hiện X  Không đề xuất sửa đổi  

Điều 9 Hiệu lực thi hành X  Không đề xuất sửa đổi  

Điều 10 
Trách nhiệm thi 

hành 
X 

 
Không đề xuất sửa đổi 

 

 PHỤ LỤC     

Phụ lục 1 Mẫu báo cáo quý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS- cấp xã 



Bảng 1 
Hoạt động can 

thiệp giảm tác hại 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 2 
Tư vấn xét nghiệm 

HIV 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 3 

Truyền thông 

phòng, chống 

HIV/AIDS 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

 

Phụ 

lục 2 

Mẫu báo cáo quý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS- cấp huyện 

Bảng 1 
Hoạt động can thiệp 

giảm tác hại 
X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 2 Tư vấn xét nghiệm HIV X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 3 

Điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế 

(Methadone) 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 4 Quản lý điều trị ARV X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 5 
Quản lý điều trị đồng 

nhiễm HIV và Lao 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 6 
Dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 7 
Dự phòng trước phơi 

nhiễm HIV (PrEP) 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 8 
Truyền thông phòng, 

chống HIV/AIDS 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Phụ 

lục 3 
Mẫu báo cáo năm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS- cấp huyện 

Bảng 1 

Duy trì điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm HIV 

(PrEP) 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 2 
Điều trị đồng nhiễm HIV 

và viêm gan C 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 3 
Số lượng đối tượng nguy 

cơ cao 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 



Phụ 

lục 4 
Mẫu báo cáo quý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS- cấp tỉnh 

Bảng 1 
Hoạt động can thiệp 

giảm tác hại 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 2 Tư vấn xét nghiệm HIV X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 3 

Điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế 

(Methadone) 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 4 Quản lý điều trị ARV X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 5 
Quản lý điều trị đồng 

nhiễm HIV và Lao 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 6 
Dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 7 

Chẩn đoán sớm nhiễm 

HIV cho trẻ dưới 18 

tháng tuổi 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 8 
Dự phòng trước phơi 

nhiễm HIV (PrEP) 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 9 
Truyền thông phòng, 

chống HIV/AIDS 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Phụ 

lục 5 

Mẫu báo cáo năm hoạt 

động phòng, chống 

HIV/AIDS- cấp tỉnh 

   

 

Bảng 1 

Duy trì điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm HIV 

(PrEP) 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 2 
Điều trị đồng nhiễm HIV 

và viêm gan C 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 3 
Số lượng đối tượng nguy 

cơ cao 
X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 4 Điểm cung cấp dịch vụ X  Không đề xuất sửa đổi  

Bảng 5 

Kinh phí triển khai các 

dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS 

X  Không đề xuất sửa đổi 

 

Bảng 6 Dịch vụ xét nghiệm HIV X  Không đề xuất sửa đổi  

Khác Đề xuất chỉnh sửa quy  X Nghiên cứu đơn giản hóa một số chỉ tiêu chưa phát  



định khác liên quan 

Thông tư 

sinh tại tuyến xã; tăng cường liên thông dữ liệu giữa 

các phần mềm báo cáo; tăng cường tập huấn và hỗ 

trợ kỹ thuật về báo cáo điện tử. 
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